DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)

ĐỢT 2 NĂM 2020 
	Stt
	Tên đề tài
	Mã số
	Tên chủ nhiệm đề tài
	Đơn vị
	Thời gian
 thực hiện
	Số tiền
 (triệu đồng)

	1
	Nghiên cứu tạo phôi vô tính cây tam thất (Panax pseudoginseng Wall.) phục vụ nhân giống
	CS-CB21-CNSH-01
	TS. Nguyễn Vũ Phong
	Khoa Khoa học Sinh học
	24 tháng (01/2021 -  12/2022)
	100

	2
	Tuyển chọn vi khuẩn sinh các hợp chất kháng sinh từ nước biển
	CS-CB21-CNSH-02
	TS. Biện Thị Lan Thanh
	Khoa Khoa học Sinh học
	24 tháng (01/2021 -  12/2022)
	100

	3
	Nghiên cứu phát triển hỗn hợp phối vị giữa cây vối (Cleistocalyx operculatus) kết hợp với cây bạc hà (Mentha arvensis)
	CS-CB21-CNSH-03
	PGS.TS. Trần Thị Lệ Minh
	Khoa Khoa học Sinh học
	24 tháng (01/2021 -  12/2022)
	110

	4
	Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gene cây xoài (Mangifera indica) và cây bưởi (Citrus maxima) bằng chỉ thị sinh học phân tử ISSR, SSR
	CS-CB21-CNSHMT-01
	TS. Phạm Đức Toàn
	Viện CNSH&MT
	24 tháng (01/2021 -  12/2022)
	100

	5
	Đánh giá việc sử dụng kháng sinh và các chất bổ sung trong nuôi cá điêu hồng (Oreochromis sp.) tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long
	CS-CB21-CNSHMT-02
	TS. Cao Thị Thanh Loan
	Viện CNSH&MT
	24 tháng (01/2021 -  12/2022)
	100

	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ở bản Di chúc và sự vận dụng trong công tác giáo dục sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh hiện nay
	CS-CB21-LLCT-01
	TS. Nguyễn Khoa Huy
	BM. Lý luận chính trị
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	30

	7
	Nghiên cứu tác động của các yếu tố gây stress trong quá trình nẩy mầm và tối ưu hóa điều kiện trích ly các hợp chất tự nhiên trong hạt đậu xanh nẩy mầm
	CS-CB21-CNHH-01
	ThS. Vũ Thùy Anh
	BM. Công nghệ Hóa học
	24 tháng (01/2021 -  12/2022)
	100

	8
	Ứng dụng chất lỏng ion gắn trên nano oxid sắt từ làm xúc tác cho phản ứng sulfonyl hóa Friedel-Crafts
	CS-CB21-CNHH-02
	ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
	BM. Công nghệ Hóa học
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	9
	Ứng dụng enzyme kết hợp sóng siêu âm trích ly polyphenol từ vỏ quả mãng cầu ta Anona squamosa L.
	CS-CB21-CNTP-01
	KS. Dương Thị Ngọc Dân
	K. Công nghệ Thực phẩm
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	10
	Phân tích sự tham gia thị trường của hộ sản xuất gốm Làng Bàu Trúc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
	CS-CB21-KT-01
	TS. Nguyễn Bạch Đằng
	K. Kinh tế
	24 tháng (01/2021 -  12/2022)
	100

	11
	Phân tích các yếu tố tác động đến thao túng báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
	CS-CB21-KT-02
	ThS. Trần Minh Dạ Hạnh
	K. Kinh tế
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	12
	Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ giữa nông dân và thương lái thu mua cà phê ở xã Ea Kiết, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk
	CS-CB21-KT-03
	ThS. Hà Thị Thu Hòa
	K. Kinh tế
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	13
	Phân tích các nhân tố tác động đến việc áp dụng công cụ 5S tại các công ty ngành dệt may ở một số khu công nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
	CS-CB21-KT-04
	ThS. Phạm Thùy Dung
	K. Kinh tế
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	14
	Hoàn thiện mô hình dự toán chi phí sản xuất sản phẩm tại các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
	CS-CB21-KT-05
	ThS. Nguyễn Thị Minh Đức
	K. Kinh tế
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	15
	Sự tồn tại nghiệm cho phương trình vi phân với đạo hàm ψ-Caputo
	CS-CB21-KH-01
	ThS. Bùi Đại Nghĩa                                     
	K. Khoa học
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	16
	Điều khiển vận tốc nhóm ánh sáng trong môi trường khí nguyên tử Rb theo phân cực và pha
	CS-CB21-KH-02
	ThS. Lê Nguyễn Mai Anh
	K. Khoa học
	24 tháng (01/2021 -  12/2022)
	150

	17
	Đánh giá biến động cảnh quan và hiệu quả công tác bảo tồn rừng ngập mặn tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau
	CS-CB21-MTTN-01
	TS. Nguyễn Thị Huyền
	K. Môi trường và Tài nguyên
	24 tháng (01/2021 -  12/2022)
	120

	18
	Nghiên cứu xử lý phế phẩm từ cây trồng cảnh quan thành giá thể hữu cơ trồng hoa kiểng tại khu công nghiệp VSIP 1 – Bình Dương
	CS-CB21-MTTN-02
	ThS. Ngô Thị Minh Thê
	K. Môi trường và Tài nguyên
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	19
	Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của khách tham quan cho các yếu tố thu hút tại Thảo Cầm Viên, TP.HCM
	CS-CB21-MTTN-03
	ThS. Lê Trương Ngọc Hân
	K. Môi trường và Tài nguyên
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	20
	Khảo sát và định danh các loài sen đá hiện có trên thị trường cây cảnh Thành phố Hồ Chí Minh và ứng dụng vào trang trí nội thất
	CS-CB21-MTTN-04
	ThS. Tôn Nữ Gia Ái
	K. Môi trường và Tài nguyên
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	21
	Đánh giá sự ảnh hưởng của thái độ và động cơ đến thành tích học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
	CS-CB21-NNSP-01
	ThS. Huỳnh Trung Chánh
	K. Ngoại ngữ Sư phạm
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	55

	22
	Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng, giá thể, phân bón lá đến sinh trưởng và tỷ lệ xuất vườn của cây sương sâm lông (Cyclea barbata Miers) giâm hom rễ giai đoạn vườn ươm
	CS-CB21-NH-01
	ThS. Phạm Thị Thùy Dương
	K. Nông học
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	23
	Nhận diện một số mẫu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) bằng đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử tại khu vực Đông Nam Bộ
	CS-CB21-NH-02
	ThS. Trần Văn Bình
	K. Nông học
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	24
	Phân lập và nghiên cứu các vi sinh vật nội sinh và ngoại sinh vùng rễ các cây trồng ngập mặn một số vùng ven biển phía Nam 
	CS-CB21-NH-03
	TS. Võ Thị Ngọc Hà
	K. Nông học
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	25
	Ảnh hưởng của một số công thức phân bón hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của một số giống dưa lưới (Cucumis melo L.)
	CS-CB21-NH-04
	ThS. Trần Hoài Thanh
	K. Nông học
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	26
	Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến thay đổi sử dụng đất nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Bến Tre
	CS-CB21-QLDD-01
	ThS. Lê Ngọc Lãm
	K. Quản lý ĐĐ&BĐS
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	27
	Nghiên cứu ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến mô hình canh tác nông nghiệp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	CS-CB21-QLDD-02
	ThS. Nguyễn Ngọc Thy
	K. Quản lý ĐĐ&BĐS
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	28
	Ảnh hưởng của hai loại thức ăn đến tăng trọng và thành phần sinh hóa của cua biển Scylla paramamosain (Estampador, 1949) từ giai đoạn cua ốp đến cua cốm được nuôi trong hệ thống tuần hoàn
	CS-CB21-TS-01
	TS. Ong Mộc Quý
	K. Thủy sản
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	29
	Nghiên cứu mô tả biến dị không vây không kỳ trên cá tra giống (Pangasius hypophthalmus)
	CS-CB21-TS-02
	TS. Nguyễn Thảo Sương
	K. Thủy sản
	24 tháng (01/2021 - 12/2022)
	60

	30
	Nghiên cứu tối ưu qui trình vận chuyển hở cá chẽm giống phục vụ trong nuôi thương phẩm
	CS-CB21-TS-03
	TS. Đinh Thế Nhân
	K. Thủy sản
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	31
	Khảo sát khả năng kháng bệnh gan thận mủ từ dịch chiết lá kinh giới ứng dụng bổ sung vào khẩu phần ăn nhằm tăng cường hệ miễn dịch cho cá tra
	CS-CB21-TS-04
	ThS. Lê Thế Lương
	K. Thủy sản
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	32
	Xây dựng bộ hướng dẫn sử dụng động vật trong nghiên cứu
	CS-CB21-CNTY-01
	PGS.TS. Lê Quang Thông
	K. Chăn nuôi Thú y
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	33
	Xác định một số bất thường trên đường sinh dục bò sữa chậm đậu thai và đánh giá hiệu quả điều trị chậm đậu thai
	CS-CB21-CNTY-02
	TS. Nguyễn Kiên Cường
	K. Chăn nuôi Thú y
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	34
	Khảo sát hệ vi sinh vật và hệ miễn dịch (đường ruột) của gà con và của môi trường chuồng nuôi gà con 1 ngày tuổi
	CS-CB21-CNTY-03
	TS. Đường Chi Mai
	K. Chăn nuôi Thú y
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	35
	Sự kết hợp các loại thảo mộc và tinh dầu trong thức ăn góp phần cải thiện khả năng sinh trưởng, sức khỏe và chất lượng thịt heo giai đoạn 30 - 150 ngày tuổi
	CS-CB21-CNTY-04
	ThS. Đặng Thị Ngọc Anh
	K. Chăn nuôi Thú y
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	36
	Hiệu quả của ChromagarTM Masitis trong chẩn đoán nguyên nhân vi khuẩn gây viêm vú lâm sàng trên bò sữa
	CS-CB21-CNTY-05
	ThS. Lý Hồng Sơn
	K. Chăn nuôi Thú y
	12 tháng (01/2021 -  12/2021)
	60

	37
	Đánh giá hiệu quả hỗ trợ phòng trị bệnh hô hấp trên heo của chế phẩm dịch chiết cây bọ mắm (Pouzolzia zeylanica L. Benn)
	CS-CB21-CNTY-06
	ThS. Đặng Thị Xuân Thiệp              
	K. Chăn nuôi Thú y
	24 tháng (01/2021 - 12/2022)
	150


